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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 45/2020/ HS-ST
 

          Ngày: 27- 11-2020  

   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Phương
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Ngọc và ông Phan Xuân Lợi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thùy Linh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch
  

tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Long-  Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 50/2020/TLST-HS ngày 

10 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2020/QĐXXST-

HS ngày 16 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Trần L, sinh ngày: 26/4/2000 tại phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Nơi 

cư trú: Tổ dân phố N, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Tự do; 

giới tính: nam; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần L (đã chết) và bà Nguyễn Thị 

L; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Năm 2018 có hành vi Đánh bạc bị Chủ tịch 

UBND phường Quảng Thọ xử phạt 750.000 đồng tại Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 19/4/2018. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 31/8/2020 đến ngày 15/9/2020 thì bỏ trốn đến ngày 16/9/2020 bị cáo bị bắt 

và áp dụng biện pháp Tạm giam đến nay. Theo Lệnh trích xuất bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 
  

Những người làm chứng: 

Anh Võ Ngọc N. Địa chỉ: Đội T - Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 
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Anh Lê Hoàng H. Địa chỉ: Đội C - Công an huyện Quảng Trạch, vắng mặt. 

Anh Lê Xuân H. Địa chỉ: Đội T - Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

Chị Nguyễn Thị L. Địa chỉ: Tổ dân phố N, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

Cháu Trần Thị L, sinh ngày 23/9/2003. Địa chỉ: Tổ dân phố N, phường Q, thị 

xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Cháu Trần Thị H, sinh ngày 20/8/2007. Địa chỉ: Tổ dân phố N, phường Q, thị 

xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Người đại diện theo pháp luật cho cháu Trần Thị L và Trần Thị H: chị 

Nguyễn Thị L (là mẹ ruột của cháu L và cháu H). Địa chỉ: Tổ dân phố N, phường 

Quảng Th, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Ông Nguyễn Văn H. Địa chỉ: xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Chị Nguyễn Thị Thu T. Địa chỉ: khu phố 5, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 06/7/2020, tại cây xăng dầu Quảng Xuân, Trần 

L đã có hành vi dùng gậy 3 khúc đánh vào người anh Lê Thành Đức. Theo phản xạ 

anh Đ đưa tay phải đang cầm điện thoại đỡ thì bị đánh trúng đầu, bị chảy nhiều 

máu phải đi sơ cứu tại Trạm y tế  sau đó cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu 

vực Bắc Quảng Bình. 

Tại bản kết luận giám định của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh 

Quảng Bình số 110/TgT ngày 30/7/2020 kết luận: Tỷ lệ tổn thương do thương tích 

gây nên của anh Đức là 07% 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 17/KL-HĐ ngày 14/5/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Quảng Trạch kết luận điện thoại Vivo 

Y93 có giá tại thời điểm tháng 7/2020 là: 1.305.000 đồng. 

Ngày 28/8/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch ra 

Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 

Trần L về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Ngày 

31/8/2020 Trần L được đưa vào nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Trạch để phục 

vụ công tác điều tra. Đến 19 giờ ngày 14/9/2020, Trần L có biểu hiện đau bụng và 

xin đi bệnh viện khám, Nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Trạch trích xuất và dẫn 
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giải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để khám bệnh, nhập viện và 

điều trị tại buồng số 6, khoa ngoại của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng 

Bình. Sáng 15/9/2020, L nảy sinh ý định trốn khỏi bệnh viện. Khoảng 14 giờ 30 

phút ngày 15/9/2020 khi các bác sĩ đến tiêm và truyền thuốc, vì quá trình tiêm và 

truyền thuốc khó khăn nên L được tháo còng tay. Khoảng 20 phút sau khi tiêm và 

truyền thuốc, L xin đi vệ sinh, lúc này có 02 đồng chí Công an đi cùng, khi đến 

trước cửa buồng bệnh viện, lợi dụng sơ hở L bất ngời bỏ chạy trốn khỏi bệnh viện, 

lực L Công an truy đuổi nhưng do đông người nên đã mất dấu vết không truy bắt 

được Trần L. 

Khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, L chạy về hướng nhà của mình ở Tổ dân phố N, 

phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Đến tối L gặp em gái mình là Trần Thị L và 

Trần Thị H. L yêu cầu các em không được nói với ai và lấy điện thoại của em gái 

là Trần Thị H gọi điện nói với mẹ mình là bà Nguyễn Thị L vay mượn bồi thường 

dân sự cho vụ án cố ý gây thương tích trước đó. Sau đó L rời khỏi nhà và tiếp tục 

dùng điện thoại của em gái nhắn tin, gọi điện về gia đình nhờ mẹ là bà Nguyễn Thị 

L vay tiền để bồi thường dân sự. Lúc đó mẹ của L không đồng ý và khuyên nhủ L 

ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng L không nghe và vẫn tiếp 

tục bỏ trốn. Đến 09 giờ 50 ngày 16/9/2020 lực L công an phát hiện L di chuyển về 

hướng nhà mình nên đã tổ chức bắt giữ L, di lý về Công an huyện Quảng Trạch. 

Ngày 23/9/2020, anh Lê Thành Đ đã tự nguyện viết đơn bãi nại, rút đơn yêu 

cầu khởi tố vụ án hình sự, đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần 

L, căn cứ khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự, ngày 29/9/2020 cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can 

đối với Trần L. 

Về          ệ bồ    ƣờng thiệt hại: Quá trình điều tra, bị cáo và gia đình 

đã thỏa thuận với gia đình anh Lê Thành Đ bồi thường cho bị hại anh Lê Thành Đ 

số tiền 11.000.000 đồng do hành vi “Cố ý gây thương tích”. Gia đình anh Đ đã 

nhận tiền đầy đủ và không có ý kiến gì thêm. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Quảng Trạch đã thu giữ được các vật chứng gồm:  

- Thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu anh Lê Thành Đ 01 điện thoại di động, 

nhãn hiệu Vivo Y93 

- Thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu chị Trần Thị H 01 điện thoại di động, 

nhãn hiệu Samsung Galaxy Note2, màu trắng đã qua sử dụng; 

- Thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu chị Nguyễn Thị L 01 đèn pin màu vàng, 

loại nhỏ cầm tay đã qua sử dụng; 
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- Thu giữ và trả lại cho phía Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 01 

quần dài bệnh nhân mặc bằng vải, màu trắng xanh nhạt, có sọc kẻ nhỏ chạy dọc 

theo quần. 

- Thu giữ và chuyển công an huyện Quảng Trạch để xử lý hành chính về 

hành vi “Cố ý gây thương tích”: 01 con dao tự chế bằng kim loại, màu xám, mũi 

dao nhọn, cán dao hình trụ vuông; 01 cây gậy ba khúc bằng kim loại, màu vàng, 

đầu cán gậy hình tròn. 

   Bản Cáo trạng số 54/CT-VKSQT ngày 09/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quảng Trạch đã truy tố bị cáo Trần L về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” 

theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch giữ 

nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng Khoản 1 Điều 386; 

điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần L từ 09-12 tháng tù. 

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và xử lý vật chứng: không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng 

Trạch, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về cấu thành tội phạm: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần L 

đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, trước đó Trần L đang bị tạm 

giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, do bị đau 

bụng nên bị cáo được Công an huyện Quảng Trạch trích xuất để khám chữa bệnh 

tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 

15/9/2020, Trần L đã có hành vi bỏ trốn khỏi bệnh viện và bỏ chạy về hướng nhà 

mình ở Tổ dân phố N. Đến 09 giờ 50 ngày 16/9/2020 lực L Công an huyện Quảng 

Trạch đã tổ chức bắt giữ được bị cáo Trần L. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

“Trốn khỏi nơi giam, giữ” được quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân 

thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cùng các tình tiết khác 

có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng: 
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 Hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính 

đúng đắn trong hoạt động Tư pháp của cơ quan Tư pháp, xâm phạm chế độ Tạm 

giam trong hoạt động điều tra, gây khó khăn và cản trở cơ quan Tư pháp trong việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hành vi này thể hiện thái độ coi thường 

pháp luật của bị cáo, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và gây 

mất trật tự xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp 

dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới 

đủ tác dụng và điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo. 

 Xét bị cáo là người đã có nhân thân xấu: Năm 2018 có hành vi Đánh bạc bị 

Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ xử phạt 750.000 đồng tại Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 19/4/2018. 

 Tuy nhiên khi quyết định hình phạt hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo 

trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn và tỏ thái độ ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

 Liên quan trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị L, cháu Trần Thị L và cháu 

Trần Thị H là mẹ và các em gái của bị cáo Trần L. Trong quá trình thực hiện hành 

vi bỏ trốn, bị cáo đã liên lạc với mẹ mình để xin giúp đỡ trong vụ việc Cố ý gây 

thương tích, bà L đã khuyên can L ra đầu thú nhưng bị cáo không đồng ý. Căn cứ 

vào khoản Điều 389 và khoản 2 Điều 18 của Bộ luật hình sự, hành vi của những 

người nêu trên không cấu thành tội “Che giấu tội phạm” 

  [4] Về xử lý vật chứng của vụ án: Các vật chứng của vụ án đã được Cơ 

quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch xác minh, xử lý và trả lại cho chủ sở hữu 

theo đúng quy định của pháp luật nên HĐXX không xem xét. 

Đối với 01 con dao tự chế bằng kim loại, màu xám, mũi dao nhọn, cán dao 

hình trụ vuông; 01 cây gậy ba khúc bằng kim loại, màu vàng, đầu cán gậy hình 

tròn đã chuyển đến Công an huyện Quảng Trạch để xử lý hành chính theo quy 

định của pháp luật. 

[5] Về án phí: Bị cáo Trần L phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

        Tuyên bố bị cáo Trần L phạm tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”. 

Xử phạt bị cáo Trần L 09 (chín) tháng tù, tính từ ngày 16/9/2020, được trừ 

thời gian tạm giam từ ngày 31/8/2020 đến ngày 14/9/2020.  

Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần L với thời hạn 45 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (ngày 27/11/2020) theo Quyết định của Hội đồng xét xử. 

Về xử lý vật chứng: không xem xét. 

 Về án phí: Buộc bị cáo Trần L phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước. 

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 27/11/2020). 

 

 

 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                         THẨ   H N –  HỦ TỌA  HI N T A 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- CA huyện Quảng Trạch;  

- VKSND huyện Quảng Trạch;           (Đã ký) 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- THADS huyện Quảng Trạch; 

- Bị cáo; người TGTT; 

- Lưu hồ sơ.                                                                Nguyễn Thị La    ƣơ g 
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